
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM 

THANH TRA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  02/QĐ-TTr Tuyên Quang, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 

 
 

CHÁNH THANH TRA TỈNH  
 

 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 của 

Thanh tra tỉnh. 

    (Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính (Báo cáo); 

- KBNN Tuyên Quang; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT-VP.  

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 
 

 

Khánh Thị Xuyến 

 



 
 

 



THANH TRA TỈNH TUYÊN QUANG Biểu số 49

Đơn vị tính: đồng

Chi tiết theo đơn 

vị sử dụng

Thanh tra tỉnh

1 2 3 4

A DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

I Chi quản lý hành chính (1+2) 11.175.000.000   11.175.000.000    

1
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340; khoản 341; mã 

nguồn 13)
5.454.000.000     5.454.000.000      

Chi thường xuyên theo định mức NQ 06/2016/NQ-HĐND 618.000.000        618.000.000         

Trong đó: Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng thực hiện Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ)
20.000.000                     20.000.000 

Chi lương, các khoản phụ cấp lương 3.736.000.000     3.736.000.000      

Chi các khoản đóng góp theo chế độ 578.000.000        578.000.000         

Tiền công, các khoản đóng góp cả Hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP
235.000.000                 235.000.000 

Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy 27.000.000          27.000.000           

Chi xăng dầu xe ô tô 260.000.000        260.000.000         

2
Kinh phí không thực hiện tự chủ (Loại 340; khoản 341; mã 

nguồn 12) (Đã trừ tiết kiệm chi 10%
      5.721.000.000       5.721.000.000 

 Kinh phí mua trang phục thanh tra theo niên hạn 692.700.000        692.700.000         

Kinh phí chi nghiệp vụ cho công tác thanh tra 646.200.000        646.200.000         

Kinh phí phụ vụ công tác tiếp dân 73.200.000          73.200.000           

Kinh phí nâng cấp và duy trì phần mềm quản lý, lập kế hoạch thanh 

tra và xử lý chồng chéo
126.000.000        126.000.000         

Kinh phí được trích lại qua công tác thanh tra 1.500.000.000     1.500.000.000      

 Kinh phí tổ chức cụm thi đua 377.100.000        377.100.000         

 Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 73.800.000          73.800.000           

 Kinh phí số hóa tài liệu lưu trữ 600.000.000        600.000.000         

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác 132.000.000        132.000.000         

Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung (01 xe) 1.500.000.000     1.500.000.000      

3 Tiết kiệm chi 10% 250.000.000        250.000.000         

Mã số đơn vị sử dụng NSNN: 1049791

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 2461

STT Nội dung Tổng số

CHƯƠNG : 437                                                                                                            (Ban hành kèm theo Thông tư 

                                                                                                                                       342/TT-BTC ngày 30/12/2016)

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 09 tháng 01 năm 2023)





-                      582.000.000                      

-                      260.000.000                      

-                      



THANH TRA TỈNH TUYÊN QUANG Biểu số 48

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Tổng số

A DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

I Chi quản lý hành chính (1+2) 11.175.000.000             

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340; khoản 341; mã nguồn 13) 5.454.000.000               

Chi thường xuyên theo định mức NQ 06/2016/NQ-HĐND 618.000.000                  

Trong đó: Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng thực hiện Nghị định 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ)
                     20.000.000 

Chi lương, các khoản phụ cấp lương 3.736.000.000               

Chi các khoản đóng góp theo chế độ 578.000.000                  

Tiền công, các khoản đóng góp cả Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 235.000.000                  

Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy 27.000.000                    

Chi xăng dầu xe ô tô 260.000.000                  

2
Kinh phí không thực hiện tự chủ (Loại 340; khoản 341; mã nguồn 12) 

(Đã trừ 10% tiết kiệm chi)
                5.721.000.000 

 Kinh phí mua trang phục thanh tra theo niên hạn 692.700.000                  

Kinh phí chi nghiệp vụ cho công tác thanh tra 646.200.000                  

Kinh phí phụ vụ công tác tiếp dân 73.200.000                    

Kinh phí nâng cấp và duy trì phần mềm quản lý, lập kế hoạch thanh tra và 

xử lý chồng chéo
126.000.000                  

Kinh phí được trích lại qua công tác thanh tra 1.500.000.000               

 Kinh phí tổ chức cụm thi đua 377.100.000                  

 Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 73.800.000                    

 Kinh phí số hóa tài liệu lưu trữ 600.000.000                  

Kinh phí mua sắm tài sản phục vụ công tác 132.000.000                  

Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung (01 xe) 1.500.000.000               

3 Tiết kiệm chi 10% 250.000.000                  

(Kèm theo Quyết định số  02/QĐ-TTr ngày 09 tháng 01 năm 2023)

CHƯƠNG : 437                                                                                                   (Ban hành kèm theo Thông tư 

                                                                                                                             342/TT-BTC ngày 30/12/2016)

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023

 Đơn vị: Thanh tra tỉnh  Tuyên Quang

Mã số đơn vị SDNS: 1049791

Mã KBNN nơi giao dịch: 2461
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